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Hướng Dẫn Khai Hải Quan VNACCS Tại Chi Cục Hải Quan 
Chuyển Phát Nhanh 

 
29 Tháng Mười Hai 2017 

Mã cơ quan hải quan: 02DS 

Phần I - Hướng dẫn khai tờ khai nhập khẩu tại chi cục Hải quan chuyển phát 

nhanh 

* Loại hình: 

- A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng, 

- G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất... 

* Mã hiệu Phương thức vận chuyển: chọn mã 1 – Đường hàng không 

* Mã lưu kho chờ thông quan dự kiến: 

- hàng về qua TNT chọn mã 02DSC02 – địa chỉ: K334 Bạch Đằng, P. 2, Tân Bình 

- Hàng về qua DHL chọn mã 02DSC05 – địa chỉ: 06 Thăng Long, P. 4, Tân Bình 

- Hàng về qua UPS chọn mã 02DSC06 – địa chỉ: 06 Thăng Long, P. 4, Tân Bình 

- Hàng về qua FEDEX chọn mã 02DSC07 – địa chỉ: 06 Thăng Long, P. 4, Tân Bình 

- Hàng về qua Hợp Nhất chọn mã 02DSC10 – địa chỉ: 06 Thăng Long, P. 4, Tân Bình 
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- Hàng về qua Bưu cục ngoại dịch chọn mã 02DSP01 – địa chỉ: 270 Bis Lý Thường 

Kiệt, P. 14, Q. 10 

- Hàng về qua EMS chọn mã 02DSP02 – địa chỉ: 36 Bis Ba Vì, P. 14, tân Bình 

* Mã Cảng dỡ hàng: nhập mã VNSGN 

* Phương tiện vận chuyển: 

   Xem phương tiện vận chuyển trên giấy báo nhận hàng. Nếu không có thông tin thì 

liên hệ công ty chuyển phát nhanh để hỏi về thông tin chuyến bay. Khai chuyến bay và 

ngày bay theo như mẫu sau – Mã hãng hàng không (2 ký tự) + số chuyến bay (4 ký tự) 

+ dấu / + ngày (2 ký tự số) + tháng (3 ký tự theo chữ viết tắt tiếng anh). Ví dụ: 

VN0265/11JAN 

  

Phần II - Hướng dẫn khai tờ khai xuất khẩu tại chi cục Hải quan chuyển phát 

nhanh 

* Loại hình: 

- B11: Xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư 

- G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất... 

* Mã hiệu Phương thức vận chuyển: khai giống như khai hàng nhập 

* Mã lưu kho chờ thông quan dự kiến: khai mã tạm 02DSOZZ 

* Địa điểm xếp hàng: Nhập mã VNSGN 

* Phương tiện vận chuyển: 

   Xem phương tiện vận chuyển trên booking. Nếu không có thông tin thì liên hệ công ty 

chuyển phát nhanh để hỏi về thông tin chuyến bay. Khai chuyến bay và ngày bay theo 

như mẫu sau – Mã hãng hàng không (2 ký tự) + số chuyến bay (4 ký tự) + dấu / + ngày 

(2 ký tự số) + tháng (3 ký tự theo chữ viết tắt tiếng anh). Ví dụ: VN0265/11JAN 

 


